
  

THÔNG TIN 

TRƯỜNG MẦM NON HẢI NINH 

I. Đặc điểm chung: 

 

 

Trường Mầm non Hải Ninh được thành lập từ ngày 01/11/2025, trên cơ sở sáp 

nhập từ trường Mầm non Hải Tiến và trường Mầm non Quảng Nghĩa (theo Quyết 

định số 369/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND xã Hải Ninh 

https://drive.google.com/file/d/1OsjAuVszuf5fetbOFH0WRwZJH_ScoTJp/view?usp

=sharing ), trường gồm: trường chính, phân hiệu và 02 điểm trường. Trường Mầm 

non Hải Ninh nằm trên địa bàn xã Hải Ninh, một trong những xã thuộc vùng nông 

thôn của thành phố Quảng Ninh, điều kiện kinh tế còn khó khăn, đời sống người dân 

chủ yếu sống bằng nghề nông, ngư nghiệp. Trong năm học 2025-2026 được sự quan 

tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục, 

đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh, tập thể nhà trường đạt danh 

hiệu tập thể lao động tiên tiến, được vinh dự nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Quảng Ninh; nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; cán bộ, 

giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên, nhân viên được UBND xã 

tặng giấy khen, 02 đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên được UBND tỉnh Quảng 

https://drive.google.com/file/d/1OsjAuVszuf5fetbOFH0WRwZJH_ScoTJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsjAuVszuf5fetbOFH0WRwZJH_ScoTJp/view?usp=sharing


  

Ninh tặng bằng khen. Duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp độ 2. 

- Địa chỉ của trường Mầm non Hải Ninh:  

            + Trường chính: Thôn 3, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. 

            + Phân hiệu: thôn 5, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. 

            + Điểm trường thôn 4: thôn 4, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. 

            + Điểm trường Nga Bát: thôn 5, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. 

- Điện thoại liên hệ: 0203.3508.551 

- Website: https://mnhaininh.quangninh.edu.vn 

- Số tài khoản: 9523.4.1166630 Tại kho bạc nhà nước khu vực III- PGD số 17 

- Mã số thuế: 5702207290 

II. Quy mô trường lớp, đội ngũ 

1. Quy mô nhóm, lớp, trẻ  

Số nhóm, lớp: 22; số trẻ: 608; Trong đó: 

+ Trẻ nhà trẻ: 05 nhóm: 106 trẻ 

        + Trẻ mẫu giáo: 17 lớp: 502 trẻ 

             2. Cơ sở vật chất: 

    2.1. Đất đai: Tổng diện tích: 16.160,2m² gồm trụ sở chính, 01 phân hiệu, 

02 điểm trường. 

   2.2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục  

 2.2.1. Trường chính:  

   - Địa chỉ: Thôn 3, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh.  

      Tổng diện tích 9645,2m2, các khối công trình như sau:  

   - Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ: có 13 phòng (12 

phòng kiên cố, 01 phòng bán kiên cố); hiện trạng bố trí sử dụng như sau: 09 lớp 

học tại dãy nhà 2 tầng; 04 lớp học tại dãy nhà cấp 4, trong đó có 01 lớp Mẫu giáo 

4-5 tuổi học tạm tại phòng học vi tính của trường.  

- Khối phòng quản trị: gồm 07 phòng; hiện trạng bố trí sử dụng: 01 phòng 

Hiệu trưởng, 02 phòng phó Hiệu trưởng, 01 phòng Kế toán, 01 phòng Y tế, 01 

phòng nhân viên, 01 phòng bảo vệ; 02 khu vệ sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên; 01 

khu để xe cán bộ, giáo viên, nhân viên.  

- Khối phòng chức năng: 01 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; 01 phòng 

học vi tính.  

- Khối phòng tổ chức ăn: 01 nhà bếp.  

- Khối phòng phụ trợ: 01 văn phòng; 01 hội trường. 

 2.2.2. Phân hiệu: thôn 5, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh.  



  

- Tổng diện tích là 4.669m2, trong đó diện tích đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất là 913 m2 (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B0 

835050 cấp ngày 20/12/2013), có cổng trường, bao loan sân chơi đảm bảo theo quy 

định gồm khối công trình như sau:  

- Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ có 07 phòng (05 phòng 

kiên cố, 02 phòng bán kiên cố) hiện trạng bố trí sử dụng như sau: 06 phòng chăm 

sóc, nuôi dưỡng (04 phòng kiên cố, 02 phòng bán kiên cố) và 01 phòng giáo dục 

thể chất, nghệ thuật.  

- Khối phòng quản trị gồm 06 phòng, hiện trạng bố trí sử dụng: 02 phòng 

P.Hiệu trưởng; 01 phòng y tế; 02 phòng cho nhân viên; 01 phòng bảo vệ (9,0m2,); 

Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên (02 phòng, diện tích diện tích là 6,0m2); 

Khu để xe cán bộ, giáo viên, nhân viên 60m2). 

- Khối phòng tổ chức ăn: 97,6m2, bao gồm 01 nhà bếp, 01 kho bếp.  

  - Khối phòng phụ trợ: bao gồm 01 phòng họp với diện tích 75,6m2. 

2.3. Điểm trường thôn 4: thôn 4, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. 

Tổng diện tích là 1.482 m2, trong đó diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất là 452,3m2 (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B0 835052 cấp 

ngày 20/12/2013), có cổng trường, bao loan, sân chơi đảm bảo theo quy định gồm 

các khối công trình như sau: 03 phòng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và 01 

phòng bếp.  

2.4. Điểm trường Nga Bát: thôn 5, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. 

Tổng diện tích là 364m2, hiện tại đang được bố trí sử dụng 01 phòng/01 nhóm lớp.   

1. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

Bố trí, sắp xếp nhân sự được thực hiện trên nguyên tắc phát huy năng lực, 

sở trường, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện chương trình 

Giáo dục mầm non hiện hành.  

1.1. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

- Hiệu trưởng: 01 người.  

- Phó hiệu trưởng: 05 người  

1.2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

- Giáo viên: 48 người. 

1.3. Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 

- Kế toán: 01 người 

- Y tế: 02 người. 

1.4. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 

- Bảo vệ: 05 

- Phục vụ: 02 

- Nấu ăn: 09 

 



  

2. Thông tin về đội ngũ: 

2.1. Cán bộ quản lý: 

STT THÔNG TIN ẢNH 

 

 

 

1 

1. Họ và tên: Hoàng Thị Phương Thùy 

2. Sinh ngày: 08/07/1981 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Trung cấp 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Bí thư Đảng bộ trường  

6. Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng 

7. Số điện thoại: 0988.670.000 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Họ và tên: Nguyễn Phương Thùy 

2. Sinh ngày: 04/02/1982 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Trung cấp 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Bí thư Chi bộ MNHN1 

6. Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng 

7. Số điện thoại: 0963.019.916 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Họ và tên: Phạm Thị Quyên 

2. Sinh ngày: 10/02/1985 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Trung cấp 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Bí thư Chi bộ MNHN 2 

6. Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng 

8. Số điện thoại: 0988.210.366 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Họ và tên: Hoàng Thị Nhã 

2. Sinh ngày: 26/06/1981 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Trung cấp 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Phó bí thư Đảng bộ trường 

6. Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng 

7. Số điện thoại: 0912.654.299 

 

 



  

 

 

 

5 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Xiêm 

2. Sinh ngày: 05/12/1982 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Trung cấp 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: UV BCH Đảng bộ trường 

6. Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng 

7. Số điện thoại: 0942.646.818  

 

 

 

6 

1.Họ và tên: Phạm Thị Mai Hiên 

2. Sinh ngày: 13/07/1986 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Trung cấp 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Bí thư Chi bộ MNHN 3 

6. Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng 

7. Số điện thoại: 0358.105.999  



  

2.2 Giáo viên, nhân viên: 

STT THÔNG TIN 

 

 

 

1 

1. Họ và tên: Phạm Thị Thủy 

2. Sinh ngày: 05/07/1985 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0937.962.888 

 

 

 

2 

1. Họ và tên: Vũ Thị Nga 

2. Sinh ngày: 07/03/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0344.457.646 

 

 

 

3 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Tỵ 

2. Sinh ngày: 16/03/1990 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Phó bí thư Chi bộ MNHN 1 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn tổ Nhà trẻ 

7. Số điện thoại: 0337.205.789 

 

 

 

4 

1. Họ và tên: Đặng Thị Huyền 

2. Sinh ngày: 11/05/1991 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0336.865.48 

 

 

 

5 

1. Họ và tên: Hoàng Thị Liên 

2. Sinh ngày: 19/08/1991 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0968.948.266 

 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt 

2. Sinh ngày: 18/11/1991 



  

 

6 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0373.868.866 

 

 

 

7 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Liên 

2. Sinh ngày: 04/05/1984 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ phó chuyên môn tổ Mẫu giáo 3-4 tuổi 

7. Số điện thoại: 0974.742.484 

 

 

 

8 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Chung 

2. Sinh ngày: 22/01/1981 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0335.296.273 

 

 

 

9 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh 

2. Sinh ngày: 30/08/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0969.942.735 

 

 

 

10 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ất Mão 

2. Sinh ngày: 01/06/1975 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0912.228.395 

 

 

11 

1. Họ và tên: Phạm Thị Châu 

2. Sinh ngày: 05/02/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: 

6. Chức vụ chính quyền: 



  

7. Số điện thoại: 0389.657.592 

 

 

 

12 

1. Họ và tên: Đỗ Thu Trang 

2. Sinh ngày: 28/09/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: Bí thư Chi đoàn TNCSHCM 

7. Số điện thoại: 0976.165.009 

 

 

 

13 

1. Họ và tên: Lê Tuyết Trinh 

2. Sinh ngày: 26/08/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0965.865.567 

 

 

 

14 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Liên 

2. Sinh ngày: 07/08/1986 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0965.861.805 

 

 

 

15 

1. Họ và tên: Lê Thị Thu Hà 

2. Sinh ngày: 22/10/1996 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0965.725.926 

 

 

 

16 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Trang 

2. Sinh ngày: 13/11/1997 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0962.522.283 

 

 

 

1. Họ và tên: Phạm Thị Hồng Ánh 

2. Sinh ngày: 01/10/1992 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 



  

17 4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0978.861.62 

 

 

 

18 

1. Họ và tên: Đặng Thị Nguyệt 

2. Sinh ngày: 13/06/1998 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0335.161.096 

 

 

 

19 

1. Họ và tên: Vi Thị Hà 

2. Sinh ngày: 02/05/1990 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ phó chuyên môn tổ Mẫu giáo 5-6 tuổi 

7. Số điện thoại: 0365.290.574 

 

 

 

20 

1. Họ và tên: Vi Thị Hiền 

2. Sinh ngày: 10/05/1993 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0358.105.999 

 

 

 

21 

1. Họ và tên: Hoàng Thị Hương 

2. Sinh ngày: 20/10/1995 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền:  

7. Số điện thoại: 0862.851.129 

 

 

22 

1. Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc 

2. Sinh ngày: 03/02/1990 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0353.294.193 



  

 

 

 

23 

1. Họ và tên: Đỗ Thị Duyên 

2. Sinh ngày: 20/12/1991 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0347.289.691 

 

 

 

24 

1. Họ và tên: Phạm Thị Lưu 

2. Sinh ngày: 28/11/1986 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0913.268.442 

 

 

 

25 

1. Họ và tên: Phạm Thị Oanh 

2. Sinh ngày: 26/09/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0989.880.822 

 

 

 

26 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Bé 

2. Sinh ngày: 14/04/1987 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Phó bí thư Chi bộ MNHN 2 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5 tuổi 

7. Số điện thoại: 0374.328.593 

 

 

 

27 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ 

2. Sinh ngày: 15/05/1990 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0338.526.422 

 

 

 

28 

1. Họ và tên: Ngô Thị Xoan 

2. Sinh ngày: 05/04/1974 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 



  

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Không 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0348.386.938 

 

 

 

29 

1. Họ và tên: Vi Thị Hằng 

2. Sinh ngày: 3 31/10/1983 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Không 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0948.744.258 

 

 

30 

1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hà 

2. Sinh ngày: 30/10/1984 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Phí bi thư Chi bộ MNHN 3 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ phó chuyên môn tổ 4-5 tuổi 

7. Số điện thoại: 0398.717.371 

 

 

 

31 

1. Họ và tên: Đỗ Thị Vinh  

2. Sinh ngày: 13/03/1995 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0969.129.419 

 

 

 

32 

1. Họ và tên: Vy Thị Hiền 

2. Sinh ngày: 17/07/1992 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0964.129.386 

 

 

 

33 

1. Họ và tên: Trần Thị Huệ 

2. Sinh ngày: 01/12/1993 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

 7. Số điện thoại: 0979.663.143 

 



  

 

 

 

34 

1. Họ và tên: Vi Thuỳ Thanh 

2. Sinh ngày: 13/04/1998 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0965.632.520 

 

 

 

35 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Điệp 

2. Sinh ngày: 01/07/1991 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0966.065.915 

 

 

 

36 

1. Họ và tên: Phạm Thị Lộc 

2. Sinh ngày: 13/10/1992 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0338.619.398 

 

 

 

37 

1. Họ và tên: Trương Thị Hơn 

2. Sinh ngày: 17/07/1993 

3. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể:Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0348.390.301 

 

 

 

38 

1. Họ và tên: Phạm Thị Luận 

2. Sinh ngày: 11/10/1994 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn tôt Mẫu giáo 3-4 tuổi 

7. Số điện thoại: 0384.660.716 

 

 

 

39 

1. Họ và tên: Lý Thị Diễm 

2. Sinh ngày: 28/09/1999 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 



  

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0981.302.883 

 

 

 

40 

1. Họ và tên: Phạm Thị Thu Hoa 

2. Sinh ngày: 01/03/1995 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên; Phó bí thư chi đoàn TNCSHCM 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0982.067.974 

 

 

41 

1. Họ và tên: Đỗ Thị Chu 

2. Sinh ngày: 10/07/1990 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ phó chuyên môn tổ Nhà trẻ  

7. Số điện thoại: 0387.377.288 

 

 

 

42 

1. Họ và tên: Vi Thị Thanh 

2. Sinh ngày: 10/19/1992 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0336.644.696 

 

 

 

43 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nhung 

2. Sinh ngày: 19/08/1992 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn tổ Mẫu giáo 5-6 tuổi 

7. Số điện thoại: 0376.558.462 

 

 

 

44 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngoan 

2. Sinh ngày: 25/05/1991 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0398.789.786 

 



  

 

 

 

45 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh 

2. Sinh ngày: 02/09/1984 

3. Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0906.058.268 

 

 

 

46 

1. Họ và tên: Vi Thị Liêng 

2. Sinh ngày: 07/07/1989 

3. Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y khoa 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0372.805.161 

 

 

 

47 

1. Họ và tên: Vi Thị Hồi 

2. Sinh ngày: 30/10/1991 

3. Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y sĩ đa khoa 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0362.851.419 

 

 

 

48 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Thu 

2. Sinh ngày: 19/8/1995  

3. Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0962.367.289 

 

 

 

49 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc 

2. Sinh ngày: 31/01/2003 

3. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN 

4. Trình độ LLCT: Không 

5. Chức vụ Đảng và đoàn thể: Đảng viên 

6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0398.717.371 

 

 

 

50 

1.Họ và tên: Đỗ Thị Hà 

2. Sinh ngày: 12/3/2003 

3.Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN 

4.Trình độ LLCT: Không 



  

5.Chức vụ Đảng và đoàn thể: Không 

 6. Chức vụ chính quyền: 

7.Số điện thoại: 0975.074.906 

 

 

 

51 

1.Họ và tên: Ân Thị Quy 

2. Sinh ngày: 17/01/1994 

3.Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN 

4.Trình độ LLCT: Không 

5.Chức vụ Đảng và đoàn thể: Không 

 6. Chức vụ chính quyền: 

7. Số điện thoại: 0382553272 



  

III. Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường: 

      

      

 

        

      



  

 

 

 

 

 

 



  

       
 

 

  

 
 



  

 
 

 

 
 

 



  

 
 

 

                      



  
 

 

 
 

 

 

 

 



  
  

 
  

 
 



  

 
 

 
 

 



  
 

 
 

 
 

 



  
 

 
 

 

 
 



  
 

 
 

 

 
 



  
 

 
 

 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

 
 

 



  

 
 

 



  



  



  



  

 

 
 

 


